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Stt  TÊN TÀI LIỆU  Tác giả 
Năm 

XB 
Số phân loại  Mã vạch 

1 Định mức dự toán xây dựng công trình    2018  692.509597  SKV122592 

2 
Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của 

công trình 
   2021  692.309597  SKV122601 

3 
Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
   2021  692.309597  SKV122607 

4 
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công 

trình xây dựng 
   2021  692.309 597  SKV122612 

5 Định mức sử dụng vật liệu xây dựng    2021  692.309597  SKV122613 

6 
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư 

xây dựng 
   2021  692.309597  SKV122618 

7 
Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 
   2021  657.869  SKV122619 

8 
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 
   2021  657.869  SKV122624 

9 Giáo trình điện công trình  Trần Thị Mỹ Hạnh    621.319  SKV122625 

10 Giáo trình Cấp thoát nước  Hoàng Huệ    628.1  SKV122630 

11 Giáo trình cấp thoát nước trong nhà      628.1  SKV122631 



12 Kỹ thuật thi công - Tập 1: Công tác đất, Thi công 

cọc và cừ, Thi công bê tông toàn khối, Thi công 

tầng hầm nhà ... 

 Đỗ Đình Đức    690.028  SKV122636 

13 Giáo trình Kỹ thuật thi công - Tập 2  Đỗ Đình Đức    690.028  SKV122637 

14 
Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới - Tập 1: Từ xã 

hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII 
 Đặng Thái Hoàng    720.9  SKV122642 

15 Giáo trình Lịch sử nghệ thuật - Tập 1  Đặng Thái Hoàng    709  SKV122645 

16 
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật - Tập 2: Từ chủ nghĩa 

ấn tượng đến cuối thế kỷ XX 
 Đặng Thái Hoàng    709  SKV122646 

19 Giáo trình lý thuyết kiến trúc đại cương  Đặng Thái Hoàng    720  SKV122649 

20 Giáo trình vật liệu xây dựng  Phan Thế Vinh    620.11  SKV122654 

21 
Giáo trình khung đào tạo an toàn lao động - vệ 

sinh lao động trong ngành xây dựng 
     690.0289  SKV122657 

22 Hình học họa hình  Đào Tiệp    516.23  SKV122658 

23 
Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên Kiến 

trúc 

 Nguyễn Thị Lan 

Hương 
   751.40711  SKV122669 

24 Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng  Phan Nhựt Duy  2020  690.068  SKV122670 

25 Giáo trình AutoCAD 2015 - Phần 2D  Mai Hoàng Long    006.6  SKV122675 

26 Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép  Vũ Tân Văn    624.18341  SKV122676 

27 Giáo trình tổ chức thi công xây dựng  Lê Anh Dũng    690.028  SKV122681 

28 Giáo trình kết cấu thép - Phần 1: Cấu kiện cơ bản  Hoàng Bắc An    624.1821  SKV122682 

29 Giáo trình nền và móng  Phạm Quang Đông    624.1  SKV122687 

30 Giáo trình cơ học chất lỏng  Nguyễn Thống    632  SKV122688 



31 
Giáo trình địa kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thanh 

Danh 
   624.151  SKV122693 

32 Giáo trình kinh tế xây dựng  Phạm Anh Đức  2019  338.4  SKV122694 

33 
Giáo trình sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình 

ngầm 
 Trần Tuấn Minh  2019  624.19  SKV122699 

34 Giáo trình kết cấu công trình thép  Lê Anh Thắng  2020  624.1821  SKV122700 

35 Giáo trình Hệ thống kỹ thuật trong công trình      690.0711  SKV122705 

36 Giáo trình Khai thác và thí nghiệm cầu Hoàng Phương Hoa  2020  624.2  SKV122706 

37 Giáo trình kết cấu tháp và trụ thép  Vũ Quốc Anh  2020  624.1821  SKV122711 

38 Bài tập cơ học kết cấu  Nguyễn Tài Trung    624.17076  SKV122712 

39 Bài tập sức bền vật liệu  Vũ Đình Lai    624.17076  SKV122713 

40 Bài tập Thủy lực - Tập 1  Hoàng Văn Quý    620.112  SKV122717 

41 Bài tập Thủy lực - Tập 2 Nguyễn Cảnh Cầm    221  SKV122718 

42 

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T, bê 

tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 

272-05 

 Nguyễn Viết Trung    221  SKV122723 

43 Cấu tạo bê tông cốt thép      624.25  SKV122724 

44 Cơ học công trình  Lều Thọ Trình  2010  624.18341  SKV122729 

45 Cơ học đất  Lê Xuân Mai  2020  620.1  SKV122730 

48 Cơ học kết cấu - Tập 1 Bạch Vũ Hoàng Lan    624.151 36  SKV122733 

49 Động đất và thiết kế công trình chịu động đất  Nguyễn Lê Ninh    624.171  SKV122738 

50 Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 - 05  Phạm Văn Thoan    624.176 2  SKV122739 



51 Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước  Lê Mục Đích    624.25  SKV122742 

52 Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 3  Nguyễn Xuân Trục    628.1  SKV122747 

53 Tính toán và thiết kế kết cấu thép  Phạm Huy Chính    625.7  SKV122748 

54 Thiết kế đường đô thị  Phạm Hữu Đức    624.182 1  SKV122753 

55 Thiết kế và thi công hố móng sâu  Nguyễn Bá Kế    625.72  SKV122754 

56 
Kết cấu liên hợp thép - bê tông trong nhà cao 

tầng và siêu cao tầng 
 Phạm Văn Hội    624.152  SKV122759 

57 
Tải trọng và tác động của gió lên công trình xây 

dựng 
 Nguyễn Võ Thông    624.1834 1  SKV122760 

58 Cơ học công trình  Trần Minh Tú    624.175  SKV122765 

59 

Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu 

dầm đơn giản bê tông cốt thép ứng suất trước 

bán lắp ghép t ... 

 Lê Bá Danh    624  SKV122766 

60 

Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép theo TCVN 

5574:2018 = Design of reinforced concrete 

structures following TCVN ... 

 Bùi Quốc Bảo    624.252  SKV122771 

61 Hệ thống chữa cháy công trình  Lê Đức Thường  2021  624.18341  SKV122772 

62 
Thiết kế và thi công cầu bê tông chất lượng siêu 

cao UHPC 
 Phạm Duy Hòa  2021  363.378  SKV122777 

63 Sàn bê tông ứng suất trước căng sau 
Nguyễn Tiến 

Chương 
 2021  624.2  SKV122778 

64 Cơ sở thiết kế công trình chịu động đất  Hoàng Nam  2021  693.54  SKV122783 

65 

Hướng dẫn thiết kế mố cầu bê tông cốt thép chữ 

U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 

11823:2017 

 Nguyễn Quốc Bảo  2022  624.1762  SKV122784 

66 Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô - Tập 1  Lê Đình Tâm    624.257  SKV122789 



67 Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô - Tập 2  Lê Đình Tâm    624.170711  SKV122790 

68 Kết cấu bê tông cốt thép      624.170711  SKV122795 

69 Kết cấu bê tông cốt thép  Phan Quang Minh    624.18341  SKV122796 

70 Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép  Lê Thanh Huấn    624.183 41  SKV122801 

71 Nền móng công trình  Châu Ngọc Ẩn    624.18341  SKV122802 

72 Tổ chức thi công  Nguyễn Đình Hiện    624.15  SKV122807 

73 Thi công cầu thép  Lê Đình Tâm    690.028  SKV122808 

74 Dầm sàn ứng lực trước căng sau  Đặng Tỉnh    624.2  SKV122813 

75 
Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố 

nền đất yếu 
 Nguyễn Việt Hùng    624.183423  SKV122814 

76 Bê tông cốt sợi thép  Nguyễn Viết Trung    624.151  SKV122819 

77 Quản lý dự án xây dựng  Bùi Ngọc Toàn    693.54  SKV122820 

78 
Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây 

dựng 
 Trịnh Quốc Thắng    692  SKV122825 

79 Dự toán xây dựng  Huỳnh Hàn Phong  2022  690.028 9  SKV122826 

80 Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc  Nguyễn Đình Thi    338.43624  SKV122831 

81 Hình thái học đô thị  Doãn Minh Khôi    720.1  SKV122832 

82 Giáo trình Âm học kiến trúc  Nguyễn Anh Tuấn  2018  711  SKV122837 

83 Giáo trình Hình họa - Vẽ kỹ thuật  Trần Hồng Hải    729.29  SKV122838 

84 Giáo trình vẽ ghi kiến trúc  Nguyễn Đình Thi  2018  604.24  SKV122843 

85 Giáo trình cấu tạo kiến trúc công trình dân dụng  Võ Huy Dũng    720.284  SKV122844 

86 Giáo trình lịch sử kiến trúc    2020  720.711  SKV122849 

87 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng    2021  720.9  SKV122850 

88 Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc  Nguyễn Đình Thi  2022  604.24  SKV122855 



89 Âm học kiến trúc, Âm học đô thị  Phạm Đức Nguyên    720.9  SKV122856 

90 
Preserving Hanoi''s architectural and landscape 

heritage 
   1999  720.959731  SKV122864 

91 Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc  Nguyễn Khởi    720.959731  SKV122865 

92 Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp  NGUYỄN NAM    720.288  SKV122870 

93 Cấu tạo kiến trúc      690.54  SKV122871 

94 Cấu tạo kiến trúc  Phạm Việt Anh    721  SKV122876 

95 Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu  Nguyễn Đức Thiềm    721  SKV122877 

96 Cơ sở âm học kiến trúc  Việt Hà    721  SKV122882 

97 Cơ sở tạo hình kiến trúc  Nguyễn Ngọc Giả    729.29  SKV122883 

98 Đồ họa kiến trúc vẽ kỹ thuật kiến trúc - Tập 1  Nguyễn Hữu Trí    721  SKV122888 

99 Kiến trúc  Nguyễn Đức Thiềm    720.22  SKV122889 

100 Kiến trúc  Nguyễn Đức Thiềm    720.22  SKV122890 

101 Kiến trúc bệnh viện đa khoa  Đặng Thái Hoàng    720  SKV122894 

102 Kiến trúc cảnh quang  Hàn Tất Ngạn    725.51  SKV122895 

103 Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp  Nguyễn Nam    712  SKV122900 

104 Kiến trúc cổ Việt Nam  Vũ Tam Lang  2021  712.7  skv122901 

105 Kiến trúc công trình  Nguyễn Tài My    720.9597  SKV122906 

106 Kiến trúc Đông Dương  Lê Minh Sơn    721  SKV122907 

107 Kiến trúc hiện đại  Đặng Thái Hoàng    720.95  SKV122912 

108 Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học  Trịnh Cao Tưởng    724  SKV122913 

109 Kiến trúc công nghiệp - Tập 1  Nguyễn Tại    720.9597  SKV122918 

110 Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên 
Nguyễn Tăng 

Nguyệt Thu 
   725.4  SKV122919 



111 Kiến trúc nhà ở  Đặng Thái Hoàng    697.9  SKV122924 

112 Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại  Đặng Hồng Vũ    690.21  SKV122925 

113 Kiến trúc nhiệt đới ẩm  Hoàng Huy Thắng    728.3  SKV122930 

114 
Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm tiểu cảnh kiến trúc 

quảng trường thành phố 
 Võ Đình Diệp    721.0913  SKV122931 

115 
Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong 

Kiến trúc Việt Nam 
 Phạm Đức Nguyên    725.9  SKV122936 

116 Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại  Nguyễn Đình Toàn    720.47  SKV122937 

117 Khía cạnh văn hóa - xã hội của kiến trúc  Nguyễn Đức Thiềm    720.9597  SKV122942 

118 Lịch sử Design  Lê Huy Văn    720.103  SKV122943 

119 Lược sử kiến trúc thế giới - Quyển 1  Trần Trọng Chi    745.4  SKV122948 

120 Lược sử kiến trúc thế giới - Quyển 2  Trần Trọng Chi    722  SKV122949 

121 Lý thuyết kiến trúc  Nguyễn Mạnh Thu    722  SKV122954 

122 Mười cuốn sách về kiến trúc  Vitruvius  2019  720.1  SKV122957 

123 Mỹ học kiến trúc 
Uông Chính 

Chương 
   722  SKV122958 

124 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến 

trúc 
 Phan Tấn Hài    704.9  SKV122963 

125 Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng  Tạ Trường Xuân    721  SKV122964 

126 Nguyên lí thiết kế kiến trúc  Tạ Trường Xuân    725  SKV122969 

127 Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng  Nguyễn Đức Thiềm    721  SKV122970 

128 Kiến trúc nhà ở  Nguyễn Đức Thiềm    728  SKV122975 

129 Kiến trúc nhà công cộng  Nguyễn Đức Thiềm    690.21  SKV122976 

130 Nguyên lý thiết kế khách sạn  Tạ Trường Xuân    725  SKV122981 



131 Nguyên lý thiết kế sân vận động : Sân vận động 

điền kinh tiêu chuẩn 
 Tạ Trường Xuân      SKV122982 

132 Nguyên lý thiết kế thư viện  Tạ Trường Xuân    725.827  SKV122987 

133 Ngữ pháp kiến trúc      727.8  SKV122988 

134 Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng  Trịnh Hồng Đoàn    720  SKV122993 

135 Nhiệt và khí hậu kiến trúc  Phạm Ngọc Đăng    720.483  SKV122994 

136 

Phân tích phương pháp tạo hình qua hình vẽ 

những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của các kiến 

trúc sư lớn thế giớ ... 

     720.47  SKV122999 

137 Phối cảnh lý thuyết và thực hành  Cổ Văn Hậu  2002  720  SKV123000 

138 Phương pháp sáng tác kiến trúc      742  SKV123005 

139 Phương pháp thể hiện kiến trúc  Đặng Đức Quang    720.1  SKV123006 

140 
Quang học kiến trúc chiếu sáng tự nhiên và chiếu 

sáng nhân tạo 
 Việt Hà    720.28  SKV123011 

141 Sáng tác kiến trúc  Đặng Thái Hoàng    729.28  SKV123012 

142 Thiết kế trưng bày di sản  Nguyễn Thịnh    720.1  SKV123017 

143 
Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quy 

hoạch và Kỹ thuật xây dựng đô thị 
 Vi Thị Quốc Khánh    907.4  SKV123018 

144 Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng  Cumming, James    428  SKV123023 

145 Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc  Võ Như Cầu    428  SKV123024 

146 Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam  Ngô Huy Quỳnh    428  SKV123029 

147 
Tổ chức không gian bên trong nhà công nghiệp 

và bố cục trang trí các căn hộ hiện đại 
 Vũ Duy Cừ  2002  720.9597  SKV123030 

148 Tư duy và tổ hợp kiến trúc  Đặng Thái Hoàng    721.042  SKV123035 

149 Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở  Đàm Thu Trang    720  SKV123036 

150 Thiết kế kiến trúc công nghiệp  Nguyễn Minh Thái    712  SKV123041 



151 Trang trí nội thất nhà ở  Gia Long    725.4  SKV123042 

152 Vẽ mĩ thuật  Lê Đức Lai    747  SKV123047 

153 Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD  Vũ Tiến Đạt    743.8  SKV123048 

154 Vẽ kỹ thuật cơ bản  Vũ Tiến Đạt    604.243  SKV123056 

155 
Sổ tay tham khảo phong cách Việt trong thiết kế 

nội thất 
 Võ Thị Thu Thủy    604.2  SKV123057 

156 
100 công trình kiến trúc thế giới của thế kỷ XXI - 

Tầm nhìn mới cho ngành Xây dựng tại Việt Nam 
 Phạm Đình Tuyển    729  SKV123062 

157 Sổ tay đồ án nội thất  Nguyễn Việt Khoa    724.7  SKV123063 

158 Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp  Lê Lan Hương  2016  747  SKV123068 

159 
Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và 

hiện đại 

 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
 2019  725.4  SKV123069 

160 Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ  Tôn Đại    712.09597  SKV123074 

161 Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt  Võ Thị Thu Thủy    720.9  SKV123075 

162 Nội thất & Thiết kế nội thất - Tập 1  Phạm Đình Việt    729  SKV123080 

163 Vật lý kiến trúc  Nguyễn Đình Huấn    729  SKV123081 

164 Kiến trúc nhà siêu cao tầng  Nguyễn Đình Thi  2018  720.47  SKV123086 

165 Biểu tượng và không gian kiến trúc- đô thị  Lê Thanh Sơn    728.372  SKV123087 

166 Cơ sở quy hoạch - kiến trúc  Phạm Hùng Cường    720.959 7  SKV123092 

167 Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật  Tôn Thất Đại    711.58  SKV123093 

168 
Nghệ thuật trang trí truyền thống trên kiến trúc 

phong cách Đông Dương ở Sài Gòn 

 Bùi Bá Nguyên 

Khanh 
 2020  720  SKV123098 

169 Lịch sử vườn cảnh  Phạm Anh Tuấn  2020  729.095 97  SKV123099 

170 
Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo 

hướng kiến trúc xanh 
 Nguyễn Tiến Đức  2020  716  SKV123104 



171 Hướng tới một nền kiến trúc mới=Vers une 

Architecture 
 Corbusier, Le  2020  728.314 047  SKV123105 

172 Ngôi nhà - Nơi trú ngụ của trái tim  Hiromichi, Tomoda  2020  720.1  SKV123110 

173 Những vấn đề về kiến trúc đương đại Việt Nam  Tôn Thất Đại  2021  728.095 2  SKV123111 

174 
Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển 

đổi 
 Trần Minh Tùng  2021  720.959 7  SKV123116 

175 Sổ tay du lịch di sản kiến trúc Việt Nam  Hiromichi, Tomoda  2021  307.12  SKV123117 

176 Nội thất & thiết kế nội thất - Tập 2  Phạm Đình Việt  2022  915.970 4  SKV123122 

177 Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc  Phạm Đình Việt  2021  729  SKV123123 

178 Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở  Phạm Trọng Thuật  2022  720  SKV123128 

179 Kiến trúc và thành phố thông minh 
Figueiredo, Sergio 

M 
 2021  728  SKV123129 

180 Kiến trúc và thành phố thông minh 
Figueiredo, Sergio 

M 
 2021  728  SKV123130 

181 
Chiếu sáng tự nhiên công trình kiến trúc & hiệu 

quả năng lượng 

 Nguyễn Hoàng 

Minh Vũ 
 2022  720.47  SKV123134 

182 Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc  Tôn Thất Đại  2022  729.28  SKV123135 

183 Cơ sở tạo hình  Đặng Đức Quang  2022  720  SKV123140 

184 Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại  Bocharov, IU. P    721  SKV123141 

185 
Những kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng GIS 

trong quy hoạch xây dựng đô thị 
 Nguyễn Bá Quảng    711.4  SKV123146 

186 Quản lý đô thị 
Nguyễn Ngọc 

Châu 
   690.0285  SKV123147 

187 Quy hoạch đô thị theo đạo lý Châu Á  Lim, William S.W    354.279 3  SKV123152 

188 Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị  Nguyễn Thế Bá    711.095  SKV123153 

189 Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển  Nguyễn Tố Lăng    711.4  SKV123158 



190 Lịch sử đô thị Việt Nam từ Nhà nước Văn Lang 

đến ngày nay 
 Đoàn Khắc Tình  2020  711.58  SKV123159 

191 
Các đô thị Việt Nam - Quá trình hình thành, phát 

triển và quy hoạch đô thị 
 Dương Đức Tuấn  2020  959.7  SKV123164 

192 Đô thị vị nhân sinh = Cities of people  Gehl, Jan  2020  307.76  SKV123165 

193 
Thành phố thông minh: Khung quản trị và phát 

triển 

 Mahmood, 

Zaigham 
 2020  307.121 6  SKV123170 

194 
Hình thái đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

và một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 
   2020  307.1416  SKV123171 

195 Quy hoạch đô thị  Phạm Hùng Cường  2020  307.12  SKV123176 

196 

Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông 

thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ 

quét và sạt lở đấ ... 

 Lưu Đức Cường  2021  711  SKV123177 

197 
Quy hoạch và gìn giữ bản sắc văn hóa trong xây 

dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng 
 Phạm Hùng Cường  2021  307.72  SKV123182 

198 
Quy hoạch đô thị lành mạnh từ khu dân cư đến 

bình đẳng y tế quốc gia 
 Corburn, Jason  2021  306.095973  SKV123183 

199 
Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa & kinh tế: 

Tầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động mới 
 Lê Xuân Trường  2022  362.109  SKV123187 

200 Tổng quan về đô thị và kiến trúc Nhật Bản  Đặng Thái Hoàng  2022  720.9  SKV123188 

201 Tổng quan về đô thị và kiến trúc Mỹ  Đặng Thái Hoàng  2022  720.952  SKV123193 

202 Bên trong các thành phố thông minh  Karvonen, Andrew  2021  720.973  SKV123194 

203 Quy hoạch và đô thị một góc nhìn  Trương Nam Thuận  2022  307.76  SKV123199 

204 

Vượt ra ngoài các Thành phố thông minh - Cách 

thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi 

mới 

 Campbell, Tim  2022  307  SKV123200 



205 Quy hoạch đô thị đương đại  Levy, John M    307.1216  SKV123205 

206 
Lý luận và giải pháp tổ chức không gian cho các 

khu vực tái phát triển trong đô thị 
 Lê Quỳnh Chi  2022  307.121 6  SKV123206 

207 Thiết kế đô thị có minh họa  Kim Quảng Quân    711.5  SKV123211 

208 Thiết kế nội thất có minh họa  Francis D.K. Ching    711.4  SKV123212 

209 
An toàn cháy trong kiến trúc hỗn hợp đa chức 

năng 
 Doãn Minh Khôi    729  SKV123217 

210 Tính toán thiết kế nhà cao tầng  Đặng Tỉnh    363.37  SKV123218 

211 
An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu 

cao tầng ở Việt Nam 
 Doãn Minh Khôi    728.372  SKV123223 

212 Sổ tay thiết kế đồ án trường cao đẳng dạy nghề  Vũ Thị Hồng Hạnh  2020  363.37909597  SKV123224 

213 Hệ thống chữa cháy công trình  Lê Đức Thường  2021  727.3  SKV123229 

214 Sổ tay thiết kế đồ án Trường Tiểu học  Vũ Thị Hồng Hạnh  2021  363.378  SKV123230 

215 Sổ tay thiết kế đồ án Thư viện  Vũ Thị Hồng Hạnh  2021  727.1  SKV123235 

216 Kĩ thuật thông gió  Trần Ngọc Chấn    727.8  SKV123236 

217 Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị  Lê Thị Minh Phương  2018  697.9  SKV123241 

218 Vật liệu và cấu tạo hoàn thiện nội thất 
 Bùi Bá Nguyên 

Khanh 
 2022  352.160 285  SKV123242 

219 Phong thủy hóa giải  Đào Văn Ngoạn  2022  729.028  SKV123247 

220 

QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng 

hiệu quả = National ... 

   2018  133.333 7  SKV123248 

221 

QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo 

ngoài trời = Nationa ... 

   2018  697.021 859 7  SKV123253 



222 

TCVN 12870:2020 Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu 

chung về thiết kế = Resort villa - General 

requirements for desi ... 

   2020  659.13420218  SKV123254 

223 

QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nhà chung cư = National technical regulation 

on apartment buil ... 

   2021  728.0218597  SKV123259 

224 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về quy hoạch xây dựng = National technical 

regulation on construc ... 

   2021  690.3830218  SKV123260 

225 

QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn cháy cho nhà và công trình = National 

technical regula ... 

   2021  624.0218597  SKV123265 

226 
Sử dụng phần mềm 3DS MAX trong thiết kế kiến 

trúc nội ngoại thất 
 Phạm Thọ Hòa    628.9220218  SKV123266 

227 Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết kế kiến trúc Nguyễn Mạnh Tuấn    729.0285  SKV123271 

228 Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1  Lê Duy Phương    720.284 028 5  SKV123272 

229 Văn bản hướng dẫn về quy hoạch xây dựng    2008  720.284 028 5  SKV123277 

230 Luật xây dựng    2014  343.597  SKV123278 

231 Luật kiến trúc    2019  343.597 078  SKV123283 

232 Luật xây dựng    2020  343.59707872  SKV123284 

233 
Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 
   2020  343.597 078  SKV123289 

234 
Quy hoạch đô thị lành mạnh từ khu dân cư đến 

bình đẳng y tế quốc gia 
 Corburn, Jason  2021  343.59707862  SKV123290 

 


